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	QUỐC HỘI KHÓA XV

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021


BÁO CÁO TÓM TẮT

Thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Thực hiện sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 7/9/2021,  Thường trực Hội đồng Dân tộc (HĐDT) đã tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
 (Chương trình). Trên cơ sở Báo cáo của Chính phủ (Báo cáo số 316/BC-CP ngày 01/9/2021, Báo cáo số 325/ BC-CP ngày 9/9/2021) và ý kiến đại biểu tham dự, Thường trực HĐDT báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả thẩm tra sơ bộ như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thường trực HĐDT cơ bản thống nhất với báo cáo của Chính phủ và nhận thấy, Báo cáo của Chính phủ đã phản ánh những nội dung cơ bản về kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân triển khai thực hiện Chương trình. Chính phủ đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình trong thời gian tới. Thường trực HĐDT đánh giá cao sự nỗ lực của Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành trong quá trình chuẩn bị báo cáo. Ngày 01/9/2021, Chính phủ đã hoàn thiện báo cáo gửi đến Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội để tiến hành thẩm tra. Báo cáo đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 3 (tháng 9/2021).

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp

Chính phủ đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tổng kết, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia, trên cơ sở đó xác định nội dung, đối tượng, địa bàn cụ thể triển khai thực hiện Chương trình, tránh trùng lặp, chồng chéo giữa các chương trình mục tiêu quốc gia. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1014/QĐ-TTg ngày 14/7/2020 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình. 

Tuy nhiên, Thường trực HĐDT nhận thấy hoạt động của Ban chỉ đạo còn hạn chế nhất định. Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo sau 1 năm mới có Quyết định thành lập, chương trình công tác năm 2021 tới tháng 7/2021 mới ban hành. Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chậm làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo Chương trình.

2. Công tác xây dựng, ban hành văn bản, cơ chế, chính sách

Thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019, Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội, Chính phủ đã phê duyệt một số văn bản: (1) Tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025
; (2) Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025.
 Tới thời điểm báo cáo, Chính phủ chưa hoàn thành: (1) Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình; (2) Xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình. (3) Xây dựng Nghị định của Chính phủ về Cơ chế quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, bảo đảm cơ chế đặc thù trong tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với vùng đồng bào DTTS&MN. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các Bộ, ngành được giao chủ trì thực hiện, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện 10 dự án thành phần; hướng dẫn quy trình đánh giá, giám sát; quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương đã quan tâm, chỉ đạo công tác phối hợp trong triển khai thực hiện, xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT), cơ chế, chính sách đặc thù, văn bản hướng dẫn thực hiện…

 Tuy nhiên, hoạt động phối hợp trong triển khai thực hiện Chương trình chưa thực sự hiệu quả là một trong những nguyên nhân dẫn đến Quyết định đầu tư Chương trình chưa được phê duyệt.   

3. Về Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định đầu tư


Theo Báo cáo của Chính phủ, ngày 21/9/2020, Ủy ban Dân tộc đã có Tờ trình số 1208/Tr-UBDT trình Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo NCKT Chương trình. Tuy nhiên đến nay Báo cáo NCKT Chương trình, Quyết định đầu tư Chương trình vẫn chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Việc Quốc hội phê Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 là những quyết định mang tính lịch sử. Quyết định phê duyệt đầu tư Chương trình làm chậm làm hạn chế cơ hội tiếp cận nguồn lực để phát triển. 

4. Việc xác định phạm vi, đối tượng, địa bàn

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 4/6/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Theo 02 Quyết định trên, địa bàn đầu tư của Chương trình được xác định là 1.551 xã đặc biệt khó khăn, 2.027 thôn đặc biệt khó khăn và 71 xã An toàn khu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, xem xét các địa bàn, để xuất chính sách, giải pháp phù hợp trong thời gian tới đối với 1832 xã không thuộc đối tượng của Chương trình.


5. Về nguồn vốn 


Thường trực HĐDT đánh giá cao các cơ quan Chính phủ trong việc chủ động huy động nguồn vốn để thực hiện Chương trình. Tuy nhiên, Chương trình đầu tư mang tính tổng thể tại vùng DTTS&MN. Hầu hết các địa phương thụ hưởng Chương trình là các tỉnh gặp khó khăn trong việc tự cân đối ngân sách, phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách Trung ương. Thường trực HĐDT đề nghị Chính phủ báo cáo khả năng cân đối, bố trí ngân sách trung ương theo điểm a, khoản 3, Nghị quyết 120/2020/QH14, tối thiểu 137.664 tỷ đồng, đặc biệt là vốn chi thường xuyên cho Chương trình. 


6. Về tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Thường trực HĐDT cơ bản nhất trí Báo cáo của Chính phủ về những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình thời gian qua. Các Bộ, ngành chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương để triển khai thực hiện Chương trình. Ủy ban Dân tộc (cơ quan chủ trì Chương trình) chưa thực sự tích cực, chủ động trong việc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chương trình theo đúng tiến độ, nhất là việc chậm trễ trong quá trình tham mưu xây dựng báo cáo NCKT Chương trình để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

1. Về kiến nghị của Chính phủ với Quốc hội

Thường trực HĐDT đề nghị Chính phủ Chính phủ có giải pháp huy động hợp lý các nguồn vốn ODA, vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, vốn xã hội hóa cho Chương trình theo Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc hội. Đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở, tính phù hợp cho kiến nghị với Quốc hội cho phép sử dụng cơ chế cấp phát toàn bộ đối với nguồn vốn vay ODA cho các địa phương phụ thuộc từ 90% ngân sách trung ương trở lên và áp dụng tỷ lệ cho vay lại 10% đối với các địa phương còn lại trong Chương trình. Thường trực HĐDT thống nhất với Chính phủ về đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin điều chuyển kế hoạch phân bổ kinh phí đã được Quốc hội phê duyệt cho Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 thực hiện năm 2021 sang năm 2022; đồng thời đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện năm 2022 được giao.

2. Về kiến nghị với Chính phủ


2.1. Về một số nhiệm vụ quý IV/2021


Ban hành Quyết định đầu tư Chương trình, văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ trong năm 2021. Xây dựng văn bản hướng dẫn thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo giữa 03 chương trình mục tiêu quốc gia, giữa 10 dự án thành phần của Chương trình, cụ thể, dễ áp dụng, tổ chức thực hiện. Thống nhất, phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn trách nhiệm của bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan làm công tác dân tộc trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Chương trình.


2.2. Về giải pháp trong năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025


Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14, Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc hội phù hợp, hiệu quả, Thường trực HĐDT đề nghị Chính phủ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong quản lý, điều hành, triển khai, kiểm tra, đánh giá, giám sát Chương trình. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình. Thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền.

Trên đây là Báo cáo Thẩm tra sơ bộ (tóm tắt) Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ,  Thường trực HĐDT trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.


�Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đến dự và chỉ đạo phiên họp; đại diện Thường trực các Ủy ban của Quốc hội: Tài chính - Ngân sách, Kinh tế, Xã hội, Pháp luật, Văn hóa, Giáo dục, Quốc phòng - An ninh, Khoa học, Công nghệ và Môi trường; đại diện các Bộ, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ tham dự phiên họp.


�Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025.


�Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025.
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